DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 6
Thời gian làm bài: 45 phút
												
I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù 
- Xác định được vai trò, vị thế của Hà Nội đối với sự phát triển kinh tế của đất nước từ thế kỉ XI đến thế kỉ XVI.
- Thái độ, trách nhiệm của học sinh thủ đô đối với sự phát triển của đất nước.
2. Năng lực chung 
- Năng lực tự chủ và tự học .Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và cuộc sống
3. Phẩm chất
-  Chăm chỉ: Luôn cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập.
II/ HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA .
· Hình thức trắc nghiệm và tự luận .
III.CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ: Câu hỏi
IV. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
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	UBND HUYỆN BA VÌ
TRƯỜNG THCS PHÚ ĐÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   



V. BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA 
	Nội dung
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng 
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	

Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận
dụng
	Vận dụng cao
	

	1.Các nghề truyền thống.
	Các nghề truyền thống góp phần phát triển kinh tế.
	Nhận biết:
- Nhận biết được các làng nghề truyền thống.
Thông hiểu:
Hiểu được các nghề truyền thống bằng các kĩ năng cơ bản, để có thể phát huy và giữ gìn các nghề truyền thống.
Vận dụng:
Vận dụng các kiến thức biết được qua các nghề truyền thống và vận dụng vào đời sống bằng các công việc đơn giản, phù hợp với lứa tuổi của mình.
Vận dụng cao:
Góp phần phát triển các làng nghề truyền thống thông qua các kênh thông tin, quảng bá, nhằm đưa hình ảnh thông tin của các làng nghề truyền thống tới với bạn bè quốc tế.
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	2. Sản vật Hà Nội
	Sản vật Hà Nội.
	Nhận biết:
Nhận biết được các sản vật Hà Nội.
Thông hiểu:
Hiểu được các sản vật Hà Nội không chỉ là thứ của ngon, đặc trưng của Hà Nội, mà còn có giá trị về mặt kinh tế.
Vận dụng:
Sản vật Hà Nội góp phần quảng bá văn hóa du lịch của Hà Nội và đất nước Việt Nam, biết vận dụng các thông tin, hình ảnh của sản vật Hà Nội nhằm quảng bá, phát huy các sản vật Hà Nội.
Vận dụng cao:
Biết đưa sản vật Hà Nội vào truyền thông, quảng bá sâu rộng ra đất nước, thế giới.
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	TỔNG SỐ CÂU
	6
	4
	6
	4
	20

	TỈ LỆ %
	30%
	20%
	30%
	20%
	100%

	TỈ LỆ CHUNG
	50%
	50%
	100%


VI. ĐỀ KIỂM TRA.
TRẮC NGHIỆM: (10 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. 
Câu 1: Cốm là đặc sản của làng nào? 
A. Làng Quỳnh Đô
B. Làng Vòng
C. Làng Chuông
D. Làng Ước Lễ
Câu 2: Đâu là đặc sản của Hà Nội?
A. Mì cay
B. Bánh cuốn
C. Kimchi
D. Mì trộn
Câu 3: Bánh cuốn là đặc sản ở:
A. Thanh Trì
B. Hà Đông
C. Mê Linh
D. Sóc Sơn
Câu 4: Nghề làm đậu phụ Mơ xuất hiện tại đâu?
A. Tại làng Mơ-Mai Động (Hoàng Mai)
B. Tại Phúc Diễn- Bắc Từ Liêm
C. Tại làng Vĩnh Ninh – Thanh Trì
D. Tại thị xã Sơn Tây
Câu 5: Cam canh, bưởi diễn cung cấp chất gì?
A. Vitamin E
B. Vitamin B
C. Vitamin D
D. Vitamin C
Câu 6: Vụ mùa cam Canh thường kéo dài khoảng bao nhiêu tháng?
A. 2 tháng 15 ngày
B. 3 tháng
C. 1 tháng 15 ngày
D.2 tháng
Câu 7: Vụ mùa bưởi diễn thì vào thời gian nào?
A. Khoảng tháng 3 ÂL
B. Khoảng tháng 2 ÂL
C. Khoảng tháng 11 ÂL
D. Khoảng tháng 8 ÂL
Câu 8: Trà sen là đặc sản ở đâu?
A: Tây Hồ
B: Hồ Hoàn Kiếm
C: Hồ Con Rùa
D: Ngọc Khánh
Câu 9: Nghề làm nón lá là nghề truyền thống ở:
A. Làng Chuông
B. Làng Phùng Xá
C. Làng Tây Tự
D. Làng Kiều Mai
Câu 10: Quan sát và cho biết hình ảnh dưới đây đại diện cho nghề và làng nghề truyền thống nào?
[image: ]
A. Nghề nặn tò he ở Phú Xuyên.
B. Nghề làm tranh khắc gỗ dân gian ở làng Đông Hồ.
C. Nghề làm nón ở làng Chuông.
D. Nghề dệt thổ cẩm ở Mai Châu
Câu 11: Làng Vạn Phúc đặc trưng với nghề truyền thống nào?
A. Nặn tò he.
B. Chế tác đá mĩ nghệ.
C. Trồng chè.
D: Dệt lụa
Câu 12: Trong dãy sau đây, đâu là dãy gồm tên các làng nghề chuyên về gốm sứ ở Việt Nam?
A. Giang Cao, Bát Tràng, Kim Lan. 
B. Kim Long, Xuân Đỉnh, làng Vị.
C. Làng Chuông, Phú Gia, Thời Tân.
 D. Đông Hồ, làng Sình, Hàng Trống.
Câu 13: Hoạt động nào dưới đây góp phần gìn giữ các nghề truyền thống?
A. Truyền nghề cho các thế hệ sau.
B. Khuyến khích mọi người sử dụng các sản phẩm truyền thống.
C. Quảng bá du lịch gắn liền với các làng nghề truyền thống.
D. Tất cả các phương án trên
Câu 14: Nhận định nào sau đây là sai?
A. Nghề truyền thống là một trong những giá trị tốt đẹp cần được bảo tồn và phát huy.
B. Nghề truyền thống là giá trị tinh thần của dân tộc và của các nghệ nhân.
C. Các nghề truyền thống chỉ có giá trị tinh thần, văn hoá, không đem lại giá trị về kinh tế.
D. Tất cả mọi người đều có thể góp phần vào việc gìn giữ, phát triển các nghề truyền thống và văn hoá truyền thống của dân tộc.
Câu 15: Tại sao phải tuân thủ kỉ luật lao động trong quá trình làm việc?
A. Để đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác.
B. Để năng suất làm việc cao hơn.
C. Để các sản phẩm làm ra bán được giá cao hơn.
D. Cả A và C đều đúng.
Câu 16: Theo em, chất lượng của các sản phẩm nghề truyền thống phụ thuộc vào những yếu tố nào?
A. Chất lượng của các nguyên liệu đầu vào.
B. Kĩ năng và tâm huyết của các nghệ nhân.
C. Cả A và B đều đúng.
D. Cả A và B đều sai.
Câu 17: Nghề làm giò chả, ở làng:
A. Làng Thanh Hà
B. Làng Phú Hữu
C. Làng Ước Lễ
D. Làng Cao Lĩnh
Câu 18: Bánh chè làm là đặc sản ở:
A. Hoàng Mai
B. Xuân Mai
C. Thạch Thất
D. Ba Vì
Câu 19: Nghề làm mộc là nghề truyền thống ở:
A. Chàng Sơn
B. Cao Sơn
C. Minh Sơn
D. Hỏa Sơn
Câu 20: Bánh Tôm là đặc sản ở:
A. Hồ Tây
B. Hồ Trúc Bạch
C. Hồ Linh Đàm
D. Hồ Ngọc Khánh





VII. HƯỚNG DẪN CHẤM
TRẮC NGHIỆM (10 điểm). Mỗi câu 0,5 điểm
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Phú Đông, ngày 16 tháng 4 năm 2024
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